
1 100009 ĐẶNG LÂM PHÚC AN 10A10 13/10/2009

2 100037 LÂM QUỲNH ANH 10A10 27/11/2009

3 100038 LÊ HOÀNG LAN ANH 10A10 03/12/2009

4 100039 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG ANH 10A10 08/08/2009

5 100047 ĐẶNG DUY BÌNH 10A10 18/09/2009

6 100073 TRẦN QUANG DUY 10A10 17/12/2009

7 100080 NGUYỄN NGỌC HÀ 10A10 11/12/2009

8 100093 ĐẶNG NGỌC HÂN 10A10 11/04/2009

9 100099 NGUYỄN PHÚC HẬU 10A10 03/04/2009

10 100114 TRẦN QUANG HUY 10A10 02/03/2009

11 100115 LÊ THỊ TRÚC HUYỀN 10A10 19/10/2009

12 100127 LÂM PHÚC KHANG 10A11 29/01/2009

13 100137 LƯƠNG DUY KHOA 10A10 25/06/2009

14 100159 NGUYỄN ĐOÀN KHÁNH LINH 10A10 25/06/2009

15 100160 NGUYỄN NGỌC GIA LINH 10A10 19/09/2009

16 100161 VŨ HOÀNG LINH 10A11 23/02/2009

17 100170 VĂN NGỌC KHÁNH LY 10A10 31/05/2009

18 100178 LÊ HOÀNG MINH 10A11 26/03/2009

19 100180 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 10A10 20/09/2009

20 100193 LÊ NGUYỄN DIỄM NGÂN 10A10 15/08/2009

21 100194 LÊ NGỌC NGÂN 10A11 11/04/2009

22 100195 NGUYỄN THÚY NGÂN 10A11 20/12/2009

23 100199 PHẠM VƯƠNG THẢO NGHI 10A10 01/06/2009

24 100201 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10A11 25/06/2009

25 100218 BÙI THỊ KIM NGỌC 10A10 29/07/2009

26 100219 LÂM BẢO NGỌC 10A10 07/01/2009

27 100220 LÂM BẢO NGỌC 10A11 28/09/2009

28 100244 NGUYỄN KHÁNH NHƯ 10A10 23/09/2009
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1 100252 TRƯƠNG TẤN PHÁT 10A11 28/04/2009

2 100253 HUỲNH LONG PHI 10A11 18/05/2009

3 100256 NGUYỄN THANH PHONG 10A10 29/03/2009

4 100274 NGUYỄN HUỲNH YẾN PHƯƠNG 10A11 26/11/2009

5 100279 TRẦN THÁI NGỌC QUÂN 10A10 03/07/2009

6 100295 TRẦN QUỐC SANG 10A10 26/07/2009

7 100300 VÕ TRẦN TUẤN TÀI 10A10 19/06/2009

8 100301 NGUYỄN ANH TÀI 10A11 21/05/2009

9 100312 VÕ NGỌC ĐAN THANH 10A10 10/07/2009

10 100313 VÕ TÂM THANH 10A10 16/03/2009

11 100320 THÁI ĐỨC THÀNH 10A11 27/10/2009

12 100327 PHAN THỊ MỸ THI 10A10 11/09/2009

13 100335 VÕ PHÚ THỊNH 10A10 05/01/2009

14 100340 LÊ VŨ QUỲNH THƠ 10A10 13/05/2009

15 100341 NGUYỄN ANH THƠ 10A10 27/08/2009

16 100351 VÕ TRẦN QUỐC THUẬN 10A11 16/02/2009

17 100360 NGUYỄN NGỌC ANH THY 10A10 05/02/2009

18 100373 TRẦN TRỌNG TÍN 10A10 19/09/2009

19 100379 PHAN THỊ BÍCH TRÂM 10A10 04/02/2009

20 100408 LÊ MINH UYÊN 10A10 19/04/2009

21 100409 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10A10 27/04/2009

22 100430 LÂM YẾN VY 10A10 25/03/2009

23 100431 LÊ NGỌC THÚY VY 10A10 17/10/2009

24 100432 NGUYỄN HỒNG VY 10A10 08/10/2009

25 100433 NGUYỄN PHƯƠNG VY 10A11 02/10/2009

26 100434 TRẦN NGỌC PHƯƠNG VY 10A11 07/01/2009

27 100440 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 10A10 09/08/2009

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 10

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

KIỂM TRA GKI, NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN GDKT&PL - PHÒNG 15

STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ

Phạm Mĩ Hạnh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 12 năm 2024


